
Bài trắc nghiệm Lịch sử - Bài 1: Một số vấn đề chung về
cách mạng tư

Câu 1 Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản là gì?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền dân chủ tư sản.

B. Xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng nô lệ.

C. Thành lập chính quyền vô sản.

D. Mở rộng thuộc địa.

Câu 2 Giai cấp lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản là gì?

A. Giai cấp nông dân.

B. Giai cấp tư sản.

C. Giai cấp vô sản.

D. Tầng lớp quý tộc phong kiến.

Câu 3 Động lực của các cuộc cách mạng tư sản là gì?

A. Quần chúng nhân dân.

B. Giai cấp tư sản.

C. Giai cấp quý tộc.

D. Giai cấp vô sản.

Câu 4 Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở châu Âu và Bắc Mỹ vào thời gian
nào?

A. Thế kỉ XVI - XVII.

B. Thế kỉ XVII - XVIII.

C. Thế kỉ XVIII - XIX.

D. Thế kỉ XIX - XX.



Câu 5 Chủ nghĩa đế quốc được hiểu là gì?

A. Giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản, gắn với quá trình xâm lược
thuộc địa.

B. Chế độ chính trị do nhà vua đứng đầu.

C. Hệ thống kinh tế dựa trên nông nghiệp.

D. Chính sách ngoại giao hòa bình.

Câu 6 Quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản diễn ra
mạnh mẽ vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XVI - XVII.

B. Thế kỉ XVIII - XIX.

C. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

D. Giữa thế kỉ XX.

Câu 7 Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào ngày
tháng năm nào?

A. 7/11/1917

B. 30/12/1922

C. 21/1/1924

D. 1/1924

Câu 8 Khi mới thành lập, Liên Xô gồm bao nhiêu nước Cộng hòa Xô viết?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 15



Câu 9 Bản chất của sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô
viết là gì?

A. Sự liên kết của các nước cộng hòa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và giúp
đỡ lẫn nhau.

B. Sự thôn tính của nước Nga đối với các nước láng giềng.

C. Sự thành lập một nhà nước mới theo mô hình tư bản.

D. Sự chia rẽ giữa các dân tộc.

Câu 10 Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết sau Cách mạng tháng
Mười Nga là gì?

A. Đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao
động.

B. Tiến hành công nghiệp hóa đất nước.

C. Mở rộng quan hệ ngoại giao.

D. Thực hiện cải cách ruộng đất.

Câu 11 Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu từ sau Chiến
tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX trải qua mấy giai
đoạn chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12 Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành nhiệm
vụ nào?

A. Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp của tư bản.

B. Công nghiệp hóa, điện khí hóa toàn quốc.

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Thực hiện đổi mới kinh tế.



Câu 13 Từ năm 1991 đến nay, những nước nào từng bước tiến hành cải cách
mở cửa, đổi mới và đạt được nhiều thành tựu to lớn?

A. Trung Quốc, Việt Nam, Lào.

B. Cu-ba, Trung Quốc, Việt Nam.

C. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.

D. Các nước Đông Âu.

Câu 14 Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực Mỹ La-tinh gắn liền với
sự kiện nào?

A. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959.

B. Thắng lợi của cách mạng Nicaragua.

C. Thành lập nhà nước Chile xã hội chủ nghĩa.

D. Cách mạng Venezuela.

Câu 15 Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á hải đảo
diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.

B. Từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

C. Từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII.

D. Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Câu 16 Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á lục địa
bắt đầu vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XVI.

B. Thế kỉ XVII.

C. Thế kỉ XVIII.

D. Thế kỉ XIX.



Câu 17 Chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á về chính
trị có đặc điểm gì?

A. Thiết lập nền thống trị, duy trì thế lực phong kiến địa phương làm công cụ.

B. Xóa bỏ hoàn toàn bộ máy nhà nước cũ.

C. Trao quyền tự trị cho nhân dân.

D. Thực hiện chế độ dân chủ.

Câu 18 Về kinh tế, thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách gì ở Đông
Nam Á?

A. Bóc lột, khai thác thuộc địa, biến nơi đây thành nguồn nguyên liệu và thị
trường tiêu thụ.

B. Phát triển công nghiệp nặng.

C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ.

D. Đầu tư phát triển nông nghiệp.

Câu 19 Về văn hóa - xã hội, thực dân phương Tây đã làm gì ở Đông Nam Á?

A. Kìm hãm dân chúng trong lạc hậu, nghèo đói, làm xói mòn giá trị truyền thống.

B. Phát triển giáo dục toàn diện.

C. Bảo tồn văn hóa bản địa.

D. Xây dựng nhiều trường đại học.
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